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Thị trường tiếp tục điều chỉnh

Tỷ đồng

Tăng / Giảm

THẾ GIỚI Chỉ số điểm %

Nhật: Nikkei 225 10,748 -165.6 -1.5%

23,591 -10.9 0.0%

CHỈ SỐ VĨ MÔ Tháng 11 Tháng 12 Lũy kế

5.44%

0.47% 0.27%

7.08% 6.81%

4.80% 5.00%

Xuất khẩu (triệu $)  10,200  10,400  114,402

Nhập khẩu (triệu $)  10,250  10,600  114,588

Thâm hụt thương mại (triệu $) - 50 - 200 - 186

FDI cam kết (triệu $)  1,693  12,182

 1,000  10,000

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu

Điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VN-Index 447.8 -6.4 -1.4% 58.7 -30.3%  5.9 98 133 56

HNX-Index 61.2 -0.9 -1.5% 58.1 -18.9%  0.6 88 142 167

VN30 527.9 -7.1 -1.3% 12.8 -56.2%  3.2 4 25 1

19 CP vốn hóa lớn nhất 433.2 -7.2 -1.7% 8.9 -37.9% 3.2 2 17 0

30 CP vốn hóa trung bình 172.1 -1.2 -0.7% 39.2 -35.5% 0.4 6 19 3

40 CP vốn hóa nhỏ 212.4 -2.0 -1.0% 16.9 2.4% 0.6 11 17 11

Ngân hàng 310.8 -5.2 -1.7% 19.8 -32.7% 0.5 2 14 1

Bất động sản (trừ VIC) 267.6 -2.5 -0.9% 26.6 -32.0% 0.6 18 26 15

Thực phẩm (trừ MSN) 635.1 -15.9 -2.5% 2.2 -20.1% 2.4 5 13 10

(KL: triệu CP)
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Khối lượng

Giao dịch 10 phiên gần nhất

FDI giải ngân (triệu $)

Lạm phát so hàng tháng

Lạm phát so với cùng kỳ (năm)

Chỉ số công nghiệp (%)

Hong Kong: Hang Seng

Tăng trưởng GDP

Tin nổi bật

Thông tin từ Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng 
tháng 1 tăng 0,95% so tháng trước và tăng 6,28% so cùng kỳ.  Cục 
Thống kê TPHCM cũng công bố CPI trên địa bàn trong tháng 1-2013 

được ghi nhận tăng 0,44% so với tháng 12-2012.  

 
Theo Ngân hàng Nhà nước, năm 2012, cán cân tổng thể có thể đạt 

thặng dư kỷ lục khoảng 10 tỷ USD. 
 
Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim 

ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 

1/2013 (từ 1/1 - 15/1) đạt 9,74 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ 

năm 2012. 

 
 

HOSE: Nhờ các mã lớn tăng giá, VN-Index tăng nhẹ lên trên tham 

chiếu, nhưng sau khi đạt 456,3 điểm vào lúc 9h21, chỉ số bắt đầu rơi 

nhanh xuống mức giá đỏ. Một đợt phục hồi nhẹ lúc gần 10h không đủ 

mạnh để tạo đà đi lên, VN-Index tiếp tục xu hướng giảm cho đến khi 

phiên sáng kết thúc, chỉ còn 449,95. Lực cầu bất ngờ xuất hiện vào 

đầu phiên chiều giúp chỉ số lấy lại mốc 450 với đà tăng khá nhanh và 

mạnh. Tuy nhiên, tại thời điểm này, khi lực cung vẫn mạnh hơn cầu, 

phiên ATC lại lấy đi tất cả thành quả của phiên chiều khiến VN-Index 

đóng cửa tại 447,79 - giảm 6,41 điểm. Giá trị giao dịch đạt 930,3 tỷ - 

giảm nhẹ 7,8% so với phiên trước. 

Các mã có KQKD tốt như các mã ngành lốp xe, đạm… đã điều chỉnh 

trong khi đó BTP vẫn tiếp tục tăng trần. Cặp đôi ITA và KBC không 

kém phần nổi bật với việc thu hút rất mạnh dòng tiền vào. ITA đóng 

cửa trong sắc tím nhưng KBC thì giảm nhẹ. 

 

HNX: các mã nổi bật trên sàn này như SHB, PVX, SCR biến động 

không nhiều nhưng vẫn là những mã thu hút dòng tiền mạnh nhất. 

SHN nhanh chóng tăng trần phiên thứ 5 liên tiếp với mức thanh 

khoản đột biến so với bình thường. Tuy nhiên với mức giao dịch 

không mạnh của đa số các mã khác, HNX-Index cũng theo xu hướng 

giảm dần cho đến cuối phiên. Đóng cửa, chỉ số giảm 0,89 điểm. Giá 

trị giao dịch đạt 394,8 tỷ. 

 

Lực mua của khối ngoại yếu hơn hôm trước. Hôm nay, họ chỉ mua 

ròng 42 tỷ đồng trên HOSE trong đó ITA được mua ròng 15,2 tỷ và 

MBB được mua ròng 14,1 tỷ. Trên HNX, khối ngoại bán ròng 10 tỷ. 

VND bị bán ròng 9,9 tỷ. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HOSE

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Giảm điểm

Trung hạn Tăng điểm

Dài hạn Trung tính

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 470

Kháng cự 2 490

Vùng hỗ trợ 1 435

Vùng hỗ trợ 2 400

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

POM

CII

NTL

VSH
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VNINDEX giảm 6.37 điểm xuống 447.79 điểm, thanh 

khoản giảm xuống còn 57 triệu cổ phiếu, giảm 30% so với 

KLGD phiên trước. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, 

VIC, BVH giảm điểm mạnh. 

Khối ngoại tiếp tục mua ròng 42 tỷ đồng khi mua vào 260 tỷ 

đồng và bán ra 218 tỷ đồng, các cổ phiếu được mua mạnh 

nhất là MBB, ITA, VIC. Đáng chú ý cổ phiếu MBB được 

mua ròng suốt thời gian qua đã hết room cho khối ngoại. 

Trên biểu đồ kỹ thuật, VNINDEX tiếp tục giảm xuống dưới 

MA10 với một cây nến đen cho tín hiệu khá xấu và cho thấy 

đà tăng điểm trước đó đã bị chặn lại. Chỉ báo RMO đã cho 

tín hiệu bán ra, MACD cũng sắp cho tín hiệu bán. Ngưỡng 

hỗ trợ của VNINDEX là 435 điểm trùng với MA20. Thanh 

khoản giảm xuống mạnh cho thấy nhà đầu tư đang lưỡng lự 

chờ phản ứng của thị trường tại vùng hỗ trợ. 

 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh bán giá 

quanh tham chiếu, chờ mua lại ở vùng giá thấp hơn. Nhà 

đầu tư trung và dài hạn tận dụng cơ hội thị trường điều 

chỉnh để mua cổ phiếu cơ bản tốt. 

Từ ngày 23/1/2013 - 21/2/2013, Công ty TNHH TM & Sản xuất Thép Việt, do ông Đỗ Duy Thái - thành 

viên Hội đồng Quản trị; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Pomina đăng ký mua 7.149.312 cổ phiếu, 

nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 122.019.290 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. 

Từ ngày 22/1/2013 - 22/2/2013, ông Lê Quốc Bình - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ 

thuật Tp.HCM đăng ký bán 1.332.700 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1.700.000 cổ phiếu, chiếm 1,5% 

vốn điều lệ, nhằm giải quyết vấn đề tài chính cá nhân. 

Từ ngày 22/1/2013 - 20/2/2013, ông Đinh Quang Chiến - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 

Phát triển Đô thị Từ Liêm đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.300.000 cổ phiếu, 

chiếm 3,77% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu đầu tư. 

Từ ngày 22/1/2013 - 19/2/2013, (VIAC (NO.1) Limited PartnerShip, tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần 

Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 17.847.480 cổ 

phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Trung tính

Trung hạn Tăng điểm

Dài hạn Tăng điểm

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 63.0

Kháng cự 2 70.0

Vùng hỗ trợ 1 60.5

Vùng hỗ trợ 2 56.0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

PFL

WSS

PVI

NVB
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HNXINDEX tiếp tục giảm 0.89 điểm xuống 61.16 điểm. 

KLGD giảm xuống còn 57 triệu cổ phiếu, giảm 20% so với 

KLGD phiên trước. Đa phần các cổ phiếu đều giảm điểm 

khi lực mua ở giá cao không mạnh. 

 

Trên biểu đồ kỹ thuật, HNXINDEX giảm về ngưỡng hỗ trợ 

MA10 tại 61 điểm. Xu thế tăng điểm của thị trường chưa 

chấm dứt nhưng nếu ngưỡng hỗ trợ MA10 tại 60.8 không 

giữ được thì HNXINDEX có thể còn giảm tiếp về ngưỡng 

hỗ trợ tiếp theo MA20 tại 59 điểm. 

 

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét bán ra 

nếu ngưỡng MA10 bị phá vỡ chờ mua lại ở vùng giá thấp 

hơn. Nhà đầu tư trung và dài hạn tận dụng cơ hội thị trường 

điều chỉnh để mua cổ phiếu cơ bản tốt. 

Từ ngày 22/1/2013 - 21/2/2013, ông Hoàng Hữu Tâm - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Người được 

ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng 

tỷ lệ sở hữu. 

Từ ngày 22/1/2013 - 20/2/2013, ông Nguyễn Đình Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Phố Wall đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nhằm tham gia giao dịch cổ phiếu. 

Từ ngày 22/1/2013 - 22/2/2013, Công ty Cổ phần PVI đăng ký mua 2.229.100 cổ phiếu, nhằm bình ổn giá cổ 

phiếu PVI trên thị trường. 

Từ ngày  21/1/2013 - 8/2/2013, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Đặng Thành Tâm - Ủy viên Hội đồng 

Quản trị NHTM cổ phần Nam Việt đăng ký bán 1.872.300 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá 

nhân. 
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HOSE HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi Mã CK Thay đổi

CLG 6.94% VES -9.09% SHA 28.70% SLS -10.00%

MHC 6.90% VSG -8.33% S55 10.00% SD7 -10.00%

CMX 6.82% VNA -6.90% NPS 10.00% PHS -10.00%

FDG 6.54% TMS -6.88% SHN 10.00% CTX -9.72%

ATA 6.52% CLP -6.82% DLR 9.88% PPE -9.68%

(VND) (VND) (VND) (VND)

5CP có KLKL nhiều nhất 5CP có KLKL nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK Giá trị Mã CK KL Mã CK Giá trị

ITA 6,048.2      KDC 2.4 SHB 8,094.9     SHB 54.6

KDC 53.9           ITA 39.5 SHN 5,581.0     SCR 30.9

HQC 2,327.2      MBB 31.8 SCR 4,036.6     PVX 26.1

MBB 2,241.8      GAS 30.5 PVX 3,953.2     KLS 24.7

KBC 2,052.8      SSI 29.9 SHS 3,561.4     SHS 22.5

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: tỷ VND)

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

ITA  2,324.3      KBC  670.4         PVS  153.5        VND  1,000.0    

MBB  986.2         VSH  311.9         SHN  50.0          PVE  173.9       

SSI  299.4         EIB  199.5         HOM  40.0          SCR  90.0         

VFMVF4  284.5         HAG  129.3         SHB  33.4          VCG  65.7         

GAS  144.0         SMA  126.3         SHS  21.0          UNI  20.4         

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Ghi chú: % thay đổi giá = (giá cao nhất trong phiên - giá thấp nhất trong phiên)/ giá tham chiếu
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Tel: (84.8) 3551 5606
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3.33%

Thay đổi

-2.00%

-4.00%

1.35%

-2.86%

-2.63%

Thay đổi

-1.37%

10.00%

0.00%

-1.47%

-2.16%

Thay đổi

-1.25%

-1.79%

-0.64%

-2.50%

-2.27%

Thay đổi

6.15%

-0.71%

0.56%

6.12%

-0.71%

-0.71% 1.35% -1.52%

-2.16% -1.52% -2.04%

-1.47%

6.15% 10.00% 1.35%

0.57% 3.33% 3.33%

5CP có GTGD nhiều nhất

Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi

6,500    

4,900      8,200       8,900     2,800    

6,300    

4,700      2,700       12,100   2,700    

Giá

7,700      1,000       13,900   24,300  

6.15%

-1.25%

Giá Giá Giá

3,100      1,100       23,100   

11,400    23,000     2,200     

5CP có GTGD nhiều nhất

-5.58% -1.47%

-5.58%

3.70%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo đều dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công 

bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin 

này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư  tự chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình. 


